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	Xuất sắc
	Khá
	Trung bình
	

	01
	Nguyễn Thị Bích Chi
	01/02/1992
	Nữ
	99/14/8 TX21, p.Thạnh Xuân, Q.12
	0972641092
	Kinh
	Không
	12/12
	ĐH
	Sơ cấp
	26/3/2006
	02/09/2020
	BTCĐ
	X
	
	
	

	02
	Lê Chanh Thi
	06/05/1995
	Nữ
	102/18 Lý Thường Kiệt, p7, GV
	070195000031
	Kinh
	Không
	12/12
	ĐH
	Sơ cấp
	26/03/2013
	
	
	X
	
	
	

	03
	Đỗ Thị Thùy Linh
	19/02/1993
	Nữ
	1414/8, Lê Đức Thọ - P.13- GV
	0925842840
	Kinh
	Thiên chúa
	12/12
	ĐH
	Sơ cấp
	26/03/2008
	
	UV
	X
	
	
	

	04
	Trịnh Thị Mỹ Tiên
	12/02/1993
	Nữ
	3/3- KP3- P. Tân Thới Hiệp- Q.12
	0765006515
	Kinh
	Phật
	12/12
	ĐH
	Sơ cấp
	26/03/2008
	
	UV
	X
	
	
	

	05
	Trần Thị Thủy Tiên
	29/01/1994
	Nữ
	616/29 Lê Đức Thọ- P.15- GV
	0934622872
	Kinh
	Không
	12/12
	ĐH
	Sơ cấp
	2009
	
	
	X
	
	
	

	06
	Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
	04/10/1996
	Nữ
	362/18, tổ 8, KP 3B, P.Thạnh Lộc, Q12
	0777928802
	Kinh
	Không
	12/12
	ĐH
	Sơ cấp
	26/03/2012
	
	
	X
	
	
	

	07
	Lai Tường Vy
	30/08/1991
	Nữ
	1/12- Tổ 19- KP3- P. Đông Hưng Thuận- Q.12
	0903088295
	Kinh
	Không
	12/12
	ĐH
	Sơ cấp
	2008
	
	
	X
	
	
	

	08
	Lê Nguyễn Minh Nguyên
	09/07/1998
	Nam
	21/8 Trần Đình Xu, P Cầu Kho, Q1
	0797389243
	Kinh
	Công giáo
	12/12
	ĐH
	
	22/12/2016
	
	
	X
	
	
	

	09
	Võ Thị Cẩm Nhung
	01/04/1994
	Nữ
	89- KP3A- P. Tân Thới Hiệp- Q.12
	0776770054
	Kinh
	Không
	12/12
	ĐH
	Sơ cấp
	26/03/2010
	
	
	X
	
	
	

	10
	Trần Thị Thúy Vân
	22/10/1993
	Nữ
	162/33F, Ng Duy Cung, p12, GV
	0989983231
	Kinh
	Không
	12/12
	ĐH
	Sơ cấp
	26/03/2017
	07/11/2018
	
	X
	
	
	

	11
	Phạm Thị Giàu
	13/06/1990
	Nữ
	68/1, TA 22, P Thới An, Quận 12, TP.HCM
	0779939420
	Kinh
	Không
	12/12
	ĐH
	
	26/03/2016
	
	
	X
	
	
	

	12
	Nguyễn Thanh Thảo
	02/01/1994
	Nữ
	9D Hoàng Hoa Thám, P6, Bình Thạnh
	0935217487
	Kinh
	Không
	12/12
	ĐH
	
	26/03/2017
	
	
	X
	
	
	

	13
	Nguyễn Thị Hải Duyên
	08/08/1988
	Nữ
	86/24/19- Tổ 20- KP6- P. Tân Thới Hiệp- Q.12
	0369900915
	Kinh
	Không
	12/12
	ĐH
	Sơ cấp
	26/03/2003
	12/07/2018
	
	X
	
	
	

	14
	Đỗ Thị Hồng Nhung
	02/07/1995
	Nữ
	37, KP3, P.Thạnh Xuân, Q.12
	09093082033
	Kinh
	Không
	12/12
	ĐH
	
	2013
	
	
	X
	
	
	

	15
	Vũ Thị Quỳnh Hương
	21/9/1996
	Nữ
	511 Thống Nhất, P.16, Q.GV
	0909601761
	Kinh
	Thiên Chúa
	12/12
	ĐH
	
	2013
	
	
	X
	
	
	

	16
	Hà Thị Thiên Nga
	29/09/1995
	Nữ
	41/11 TX31, P.Thạnh Xuân, Q.12
	0969879141
	Kinh
	Thiên Chúa
	12/12
	ĐH
	
	2013
	
	
	X
	
	
	Hộ sản

	17
	Phạm Thị Linh Chi
	22/03/1998
	Nữ
	164/27 Nguyễn Oanh, p17, GV
	0332626891
	Kinh
	Không
	12/12
	ĐH
	
	20/10/2013
	
	
	X
	
	
	

	18
	Trần Thị Tình
	18/02/1995
	Nữ
	49/6F Huỳnh Minh Mương, Tân Thạnh Đông, Củ Chi
	0975704214
	Kinh
	Thiên chúa giáo
	12/12
	ĐH
	
	2009
	
	
	X
	
	
	Hộ sản

	19
	Dương Ngọc Quỳnh Như
	09/06/1997
	Nữ
	32 Thích Bửu Đăng, P1, GV
	0946135620
	Kinh
	Không
	12/12
	CĐ
	
	26/03/2014
	
	
	X
	
	
	

	20
	Đinh Lê Bảo Trân
	21/06/1994
	Nữ
	434/30 Phạm Văn Chiêu, P9, GV
	0903320719
	Kinh
	Thiên Chúa
	12/12
	ĐH
	
	26/03/2017
	
	UV
	X
	
	
	

	21
	Tạ Văn Lĩnh
	16/08/1988
	Nam
	409/18 tổ 25, KP3, P.Hiệp Thành, Q.12
	0987887350
	Kinh
	Không
	12/12
	Thạc sĩ
	Sơ cấp
	26/03/2016
	03/02/2017
	
	X
	
	
	

	22
	Trần Anh Nghĩa
	17/05/1981
	Nam
	216/24/17/18A TX21, P.Thạnh Xuân, Q.12
	0919811705
	Kinh
	Không
	12/12
	ĐH
	Sơ cấp
	28/03/1997
	
	PBTCĐ
	X
	
	
	

	23
	Phùng Thị Thín Phương
	22/06/1994
	Nữ
	126A Lê Lai, P3, GV
	0938827756
	Kinh
	Không
	12/12
	ĐH
	Sơ cấp
	4/9/2009
	
	
	X
	
	
	Hộ sản

	24
	Hà Mỹ Ngân
	31/03/1998
	Nữ
	118/3A Ấp Tây Lân, xã Bà Điểm, huyện Hooc Môn, Tp.HCM
	0907059203
	Kinh
	Không
	12/12
	ĐH
	
	23/12/2016
	
	
	
	
	
	

	25
	Bùi Thị Yến Nhi
	23/02/1996
	Nữ
	34/13 đường TTH13, P.Tân Thới Hiệp, Q12
	0384002107
	Kinh
	Không
	12/12
	ĐH
	
	2011
	
	
	X
	
	
	

	27
	Nguyễn Nữ Quỳnh Như
	29/07/1997
	Nữ
	637/61/19 Quang Trung, p11, Gò Vấp
	0794269099 
	Kinh
	Không 
	12/12 
	ĐH
	Sơ cấp
	2014
	
	
	
	X
	
	Hộ sản

	27
	Nguyễn Đình Phú
	12/03/1998
	Nam
	99/14/8 TX21, phường Thạnh  Xuân,  quận 12, Tp.HCM
	0962238220
	Kinh
	Không
	12/12
	ĐH
	
	26/03/2012
	
	
	
	
	
	

	28
	Nguyễn Tuấn Anh
	17/04/1988
	Nam
	3/113A Tân Thới Nhì 24, xã Tân Thới Nhì, huyện Hooc Môn, Tp.HCM
	0918203797
	Kinh
	Không
	12/12
	ĐH
	Sơ cấp
	2003
	
	
	X
	
	
	

	29
	Dương Thị Ánh Nguyệt
	27/5/1993
	Nữ
	76, HT02, Hiệp Thành, Q12
	0962.609.142
	Kinh
	Không
	12/12
	ĐH
	
	22/09/2011
	02/09/2020
	
	X
	
	
	

	30
	Đặng Ngọc Mai
	06/04/1989
	Nữ
	26/34 đường số 7, P3, Gò Vấp
	0902950906
	Kinh
	Phật
	12/12
	ĐH
	TCCT
	26/03/2008
	
	
	X
	
	
	

	31
	Trịnh Thu Hiền
	26/07/1995
	Nữ
	150 Trần Văn Dư, P.13, Q.TB
	0987448140
	Kinh
	Không
	12/12
	ĐH
	
	2010
	
	
	X
	
	
	

	32
	Cao Quý
	21/08/1987
	Nam
	47/38 Nguyễn Tư Giản, phường 12, quận Gò Vấp, Tp.HCM
	0918881145
	Kinh 
	Không
	12/12
	ĐH
	
	26/03/2002
	
	
	
	
	
	

	33
	Lê Ngọc Thy Hải
	06/11/1995
	Nữ
	440/25/3, Thống Nhất, P.16, Q.GV
	0907397222
	Kinh
	Phật
	12/12
	ĐH
	
	2013
	
	
	X
	
	
	

	34
	Mai Thị Trang
	06/07/1987
	Nữ
	616/39/29 LĐT, p15, GV
	0979031686
	Kinh
	Không
	12/12
	ĐH
	
	26/03/2016
	
	
	X
	
	
	

	35
	Phạm Thị Tuyết Giao
	17/08/1996
	Nữ
	87/1 KP2, P.Tân Hưng Thuận, Q.12
	0934967431
	Kinh
	Không
	12/12
	ĐH
	
	
	
	
	X
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	36
	Lê Thanh Hoàng
	01/12/1988
	Nam
	307/24/1 Đường Nguyễn Văn Khói, P.8, Gò Vấp, Tp.HCM
	0983344883
	Kinh
	Không
	12/12
	ĐH
	
	26/3/2003
	
	
	X
	
	
	

	37
	Lê Thị Diệu Huyền
	29/04/1991
	Nữ
	34/1A-Quốc lộ 1A, p.Thới An, Q.12
	0356184061
	Kinh
	Không
	12/12
	Thạc sĩ
	Sơ cấp
	26/3/2005
	28/11/2019
	
	X
	
	
	

	38
	Trần Thị Anh Thư
	11/10/1993
	Nữ
	158/34 Phạm V.Chiêu-P.9-GV
	0366.267.661
	Kinh
	Không
	12/12
	ĐH
	
	26/03/2009
	
	
	X
	
	
	

	39
	Phạm Kiên Thành
	22/02/1993
	Nam
	730/90 LĐT, P15, GV
	0975829446
	Kinh
	Thiên Chúa
	12/12
	ĐH
	
	26/03/2010
	
	
	X
	
	
	

	40
	Huỳnh Thanh Danh
	18/08/1992
	Nam
	B430 Đoàn Văn Bơ, P.18, Q.Gò Vấp
	0969693322
	Kinh
	Không
	12/12
	ĐH
	
	2006
	
	
	X
	
	
	

	41
	Trần Nguyễn Minh Anh
	07/06/1996
	Nữ
	63/7/2/1 TL29, P.Thạnh Lộc, Q.12
	0842149595
	Kinh
	Không
	12/12
	ĐH
	
	2010
	
	
	X
	
	
	

	42
	Hồ Ngọc Vũ
	14/10/1995
	Nam
	229/64 Lê Quang Định, P7, Bình Thạnh
	0393601317
	Kinh
	Phật
	12/12
	ĐH
	
	2011
	
	
	X
	
	
	

	43
	Phạm Thị Kim Sang
	21/12/1990
	Nữ
	91/4A tổ 1C, KP1, p.Hiệp Thành, Q12
	0904300623
	Kinh
	Không
	11/12
	
	
	26/03/2004
	
	
	X
	
	
	

	44
	Lê Trần Thiên Kim
	25/09/1994
	Nữ
	158/65/22 Phạm Văn Chiêu, P.9, Q.Gò Vấp
	0901322094
	Kinh
	Thiên Chúa
	12/12
	Trung cấp
	
	
	
	
	
	X
	
	

	45
	Đinh Huyền Trang
	05/03/1991
	Nữ
	730/94/15 Lê Đức Thọ, p15, q.Gò Vấp
	0772910053
	Kinh
	Thiên Chúa
	12/12
	Trung cấp
	
	2005
	
	
	X
	
	
	

	46
	Đỗ Hồng Thắm
	15/04/1997
	Nữ
	22 Tổ 5-KP 3A-P. Thạnh Lộc- Q.12
	0989951452
	Kinh
	Phật
	12/12
	Trung cấp
	
	2011
	
	
	
	X
	
	

	47
	Ngô Huy Cường
	18/01/1991
	Nam
	688/57/44 LĐT, P.15, GV
	0939631080
	Kinh
	Không
	12/12
	CĐ
	Sơ cấp
	2013
	
	
	
	X
	
	


